
TAND QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

      Số 15/2023/TB-TLHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

                           
            Nam Từ Liêm, ngày 08 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp

 xử lý hành chính

Kính gửi: 

- Phòng Lao Động Thương binh Xã hội quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Bùi Văn Quang, sinh năm 2022; 

Nơi ĐKNKTT: Xóm cuối, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nơi cư trú: Lang thang, không có nơi ở ổn định

Ngày 27/4/2023, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm đã thụ lý hồ sơ của
Phòng Lao Động Thương binh Xã hội quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đề
nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc” đối với: 

Bùi Văn Quang, sinh năm 2022; Giới tính: Nam

Nơi ĐKNKTT: Xóm cuối, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nơi cư trú: Lang thang, không có nơi ở ổn định

Con ông Bùi Văn Tất và bà Bùi Thị Phượng

Số thụ lý: 15/2023/TB-TLHS

Kể từ khi nhận được thông báo thụ lý cho đến thời điểm Tòa án mở phiên
họp, người bị đề nghị có quyền cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án đã thụ lý.

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu HS

            THẨM PHÁN

             Nguyễn Văn Vinh



TAND QUẬN NAM TỪ LIÊM
         THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Số:15/2023/QĐMPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Nam Từ Liêm, ngày  08 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NĂM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ vào các điểm c khoản 3 Điều 12 và Điều 16 pháp lệnh trình tự, thủ tục
xem xét, quyết định áo dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

- Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành
chính thụ lý số: 15/2023/TLHS ngày 27/4/2023

QUYẾT ĐỊNH

1. Mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính   
‘‘Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc’’ đối với:

Bùi Văn Quang, sinh năm 2022; Giới tính: Nam

Nơi ĐKNKTT: Xóm cuối, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nơi cư trú: Lang thang, không có nơi ở ổn định

Con ông Bùi Văn Tất và bà Bùi Thị Phượng

2. Cơ quan đề nghị: Phòng Lao động Thương binh và xã hội quận nam Từ
Liêm do ông Nguyễn Quốc Thông – Phó phòng Lao động thương binh xã hội
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội làm đại diện.

3. Thời gian mở phiên họp: Vào hồi 9 ngày 12/5/2023

4. Địa điểm mở phiên họp: Trung tâm cai nghiện số 2 Hà Nội

5. Thẩm phán chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Vinh

6. Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Kim Yến

7.  Kiểm sát  viên VKSND quận Nam Từ Liêm tham gia  phiên  họp:  Ông
Lương Duy Bằng - Kiểm sát viên.

Nơi nhận:
- Cơ quan đề nghị
- Người bị đề nghị
- VKS cùng cấp
- Lưu HS

Thẩm phán

  Nguyễn Văn Vinh



         TAND QUẬN NAM TỪ LIÊM
        THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
   Số:16/2023/QĐ-TA

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Nam Từ Liêm, ngày 12 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM

Với thành phần phiên họp gồm có:

1. Thẩm phán chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Vinh

2. Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Kim Yến

Ngày 12/5/2023 tại trung tâm cai nghiện số 2 Hà Nội, TAND quận Nam Từ
Liêm mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Đưa
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” theo quyết định mở phiên họp số 15/2023/QĐMPH
ngày 08/5/2023 đối với:

Bùi Văn Quang, sinh năm 2022; Giới tính: Nam

Nơi ĐKNKTT: Xóm cuối, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nơi cư trú: Lang thang, không có nơi ở ổn định

Dân tộc: Mường; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn Giáo: Không

Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Không

Con ông Bùi Văn Tất và bà Bùi Thị Phượng

Tiền án: 01 tiền án, ngày 17/6/2021 bị TAND thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tiền sự: Không

Có sự tham gia của:

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Quốc Thông – Phó phòng Lao động
thương binh xã hội quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Đại diện VKSND quận Nam Từ Liêm: Ông Lương Duy Bằng - Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY

Vào hồi 6 giờ 15 phút ngày 22/3/2023, tổ công tác Công an phường Phương Canh,
làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực nhà văn hóa số 7, tổ 7 Hòe Thị, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện Bùi Văn Quang có biểu hiện nghi
vấn. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính (không tạm giữ tài sản, vật dụng gì) và mời Quang
về trụ sở làm việc. Bùi Văn Quang không có căn cước công dân, Quang khai là người
nghiện ma túy, lao động tự do, sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định. 

Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy của Trạm y tế
phường Phương Canh ngày 23/3/2023 đã xác định Bùi Văn Quang có nghiện ma túy loại
Heroin và có thành phần Heroin trong nước tiểu của Quang.



Người bị đề nghị - Bùi Văn Quang tường trình: Bản thân là người nghiện ma túy từ
năm 2020 đến nay. Loại ma túy sử dụng là Heroin, hình thức sử dụng: Hít, sử dụng 01 lần/
ngày, bị lệ thuộc vào ma túy. Lần cuối cùng sử dụng là ngày 22/3/2023. Từ đầu tháng
3/2023 Quang bỏ nhà đi lang thang, không nơi ở ổn định, làm lao động tự do lấy tiền.
Quang nhận thức được việc sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật, đồng thời cam kết từ bỏ
ma túy và có nguyện vọng cai nghiện, từ bỏ ma túy. 

Ngày 26/4/2023 Phòng lao động thương binh, xã hội quận Nam Từ Liêm có Công
văn số 210/ĐN-ĐTBXH đề nghị TAND quận Nam Từ Liêm xem xét quyết định áp dụng
biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với Bùi Văn Quang. Thời hạn cai nghiện bắt buộc là 24
tháng tháng tại Cơ sở cai nghiện số 2 Hà Nội

Tại phiên họp:

Người bị đề nghị - Bùi Văn Quang trình bày toàn bộ quá trình sử dụng ma túy của
bản thân từ khi bắt đầu đến khi bị phát hiện tạm giữ đưa vào cơ sở cai nghiện tập trung. Bùi
Văn Quang nhận thức hành vi sử dụng trái phép ma túy của mình là vi phạm pháp luật. Bùi
Văn Quang đã nhận được thông báo, đọc hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện, Bùi
Văn Quang nhất trí, không có ý kiến gì, đồng thời cam kết sẽ chấp hành tốt nội quy, quy chế
cũng như phác đồ cai nghiện mà trung tâm đề ra để cai nghiện thành công, sớm trở về với
gia đình, hòa nhập cộng cồng.

Đại diện Phòng lao động thương binh và xã hội quận Nam Từ Liêm có ý kiến: Hồ sơ
đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Bùi
Văn Quang đầy đủ thủ tục, đúng với quy định của pháp luật. Phòng lao động thương binh và
xã hội quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quan điểm và đề nghị Tòa án xem xét áp dụng biện
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Bùi Văn Quang, thời hạn cai nghiện là 24
tháng để giúp Vi Văn Nguyên cai nghiện, đoạn tuyệt với ma túy để sớm trở về cộng đồng xã
hội là người công dân tốt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham dự phiên họp phát biểu
quan điểm: Việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt
buộc đối với Bùi Văn Quang là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tòa án
nhân dân quận Nam Từ Liêm thụ lý và giải quyết là đúng thẩm quyền. Tại phiên họp, Thẩm
phán đã tuân thủ đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Cơ quan đề nghị và
người bị đề nghị có mặt theo đúng yêu cầu của Tòa án và chấp hành đúng quy định của
pháp luật. Đề nghị chấp nhận đề nghị của Phòng lao động thương binh và xã hội quận Nam
Từ Liêm, Hà Nội.

XÉT THẤY

Bùi Văn Quang là công dân đã đủ 18 tuổi, là người nghiện ma túy từ năm 2020,
không có nghề nghiệp, sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định, hiện đang có 01 tiền
án về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để sử dụng. Vào hồi 6 giờ 15 phút ngày
22/3/2023, tổ công tác Công an phường Phương Canh, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại
khu vực nhà văn hóa số 7, tổ 7 Hòe Thị, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà
Nội đã phát hiện Bùi Văn Quang có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính
(không tạm giữ tài sản, vật dụng gì) và mời Quang về trụ sở làm việc. Bùi Văn Quang
không có căn cước công dân, Quang khai là người nghiện ma túy, lao động tự do, sống lang
thang, không có nơi cư trú ổn định. 



Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy của Trạm y tế
phường Phương Canh ngày 23/3/2023 đã xác định Bùi Văn Quang có nghiện ma túy loại
Heroin và có thành phần heroin trong nước tiểu của Quang. Trên cơ sở lý lịch, nhân thân và
kết quả xác định tình trạng nghiện và sử dụng ma túy của Bùi Văn Quang, Phòng lao động
thương binh, xã hội quận Nam Từ Liêm và các cơ quan có liên quan đã lập hồ sơ đề nghị
TAND quận Nam Từ Liêm, áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc với
Bùi Văn Quang.

Xét hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến nghiện của Bùi Văn Quang là trái
pháp luật, có nguy cơ gây mất trật tự, trị an xã hội, làm phát sinh các loại tội phạm khác
và là một trong những nguyên nhân gây bệnh AIDS cũng như một số bệnh lây qua
đường máu khác, làm suy giảm giống nòi. Bản thân Bùi Văn Quang cũng nhận thức
hành vi của mình, nhưng do nghiện đã lâu nên không từ bỏ và tự cai nghiện được.

Xét đề nghị của Phòng lao động thương binh xã hội quận Nam Từ Liêm là có
căn cứ được chấp nhận.  

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các Điều 95, 96, 105, 107 và Điều 110 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ các Điều 20, 22, 23, 30, 31 và Điều 32 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13
ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp
dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối
với Bùi Văn Quang tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội.

2. Thời gian chấp hành tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 tháng, kể từ ngày
người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cai nghiện bắt
buộc ngày 23/3/2023.

3. Người bị đề nghị có quyền khiếu nại, cơ quan đề nghị có quyền kiến nghị,
Viện kiếm sát có quyền kháng nghị quyết định này trong hạn 03 ngày làm việc kể từ
ngày công bố quyết định.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị,
kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng lao động thương binh và xã hội quận
Nam Từ Liêm, Công an phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Cơ sở cai
nghiện bắt buộc thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Cơ quan đề nghị;
- Người bị đề nghị
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Công an phường Phương Canh;
- Cơ sở cai nghiện số 2 Hà Nội;
- Lưu hồ sơ

THẨM PHÁN

   Nguyễn Văn Vinh                                                                     

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



         TAND QUẬN NAM TỪ LIÊM
        THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
   Số: 16/2023/QĐ-TA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Nam Từ Liêm, ngày 12 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM

Với thành phần phiên họp gồm có:

1. Thẩm phán chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Vinh

2. Thư ký phiên họp: Bà Hoàng Kim Yến

Ngày 12/5/2023 tại trung tâm cai nghiện số 2 Hà Nội, TAND quận Nam Từ
Liêm mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính “Đưa
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc” theo quyết định mở phiên họp số 15/2023/QĐMPH
ngày 08/5/2023 đối với:

Bùi Văn Quang, sinh năm 2022; Giới tính: Nam

Nơi ĐKNKTT: Xóm cuối, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nơi cư trú: Lang thang, không có nơi ở ổn định

Dân tộc: Mường; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn Giáo: Không

Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: Không

Con ông Bùi Văn Tất và bà Bùi Thị Phượng

Tiền án: 01 tiền án, ngày 17/6/2021 bị TAND thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa
Bình xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tiền sự: Không

Có sự tham gia của:

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Nguyễn Quốc Thông – Phó phòng Lao động
thương binh xã hội quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Đại diện VKSND quận Nam Từ Liêm: Ông Nguyễn Phúc Tuấn - Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY

Vào hồi 6 giờ 15 phút ngày 22/3/2023, tổ công tác Công an phường Phương Canh,
làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực nhà văn hóa số 7, tổ 7 Hòe Thị, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện Bùi Văn Quang có biểu hiện nghi
vấn. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính (không tạm giữ tài sản, vật dụng gì) và mời Quang
về trụ sở làm việc. Bùi Văn Quang không có căn cước công dân, Quang khai là người
nghiện ma túy, lao động tự do, sống lang thang, không có nơi cư trú ổn định. 

Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy của Trạm y tế
phường Phương Canh ngày 23/3/2023 đã xác định Bùi Văn Quang có nghiện ma túy loại
Heroin và có thành phần Heroin trong nước tiểu của Quang.




